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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày      tháng  6  năm 2024 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH 15 ngày 09/01/2023 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Theo đề nghị đăng tải nhân sự đăng ký hành nghề của Bệnh viện Da liễu Bắc 

Ninh tại văn bản số 145/BVDL ngày 7/6/2024; Bệnh viện Phổi Bắc Ninh tại văn 

bản số 159/BVP-KHTH ngày 7/6/2024. 

Sở Y tế Bắc Ninh thông báo tiếp nhận đăng tải lên cổng thông tin điện tử Sở 

Y tế nhân sự đăng ký hành nghề tại 02 cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cụ thể:    

1. Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh 

Thay đổi thời gian làm việc của 30 người hành nghề tại Bệnh viện (Chi tiết 

tại văn bản số 145/BVDL ngày 7/6/2024 của Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh gửi 

kèm). 

2. Bệnh viện Phổi Bắc Ninh 

- Điều chỉnh thông tin người hành nghề: Thay đổi thời gian làm việc của Bác 

sĩ Chu Thị Hằng, chứng chỉ hành nghề số 0002948/BN-CCHN từ thời gian 18h00-

20h00 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (Văn bản đăng tải số 229/SYT-NVY ngày 

27/10/2023) sang thời gian 18h00-20h00 thứ 3, thứ 5 và từ 7h00-17h00 chủ nhật 

hàng tuần (Trừ thời gian trực tại TTYT TP Từ Sơn). 

- Báo giảm 01 người hành nghề: Cử nhân Đỗ Thị Thùy Yến, chứng chỉ hành 

nghề số 005783/BN-CCHN. 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh: 

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý và trước pháp luật về các thông 

tin đăng ký hành nghề đề nghị đăng tải.  

- Thiết lập lưu trữ tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh hồ sơ đăng ký hành nghề 

kèm các tài liệu minh chứng theo quy định.   

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   
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Sở Y tế Bắc Ninh thông báo để đơn vị biết, thực hiện theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- BV Da liễu, BV Phổi (để t/h); 

- Lưu: VT, NVY. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

 

 

Đào Khắc Hùng 

 



 

SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN DA LIỄU 

---------------------- 

 

Số: 145 /BVDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

 

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2024 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh. 

2. Số Giấy phép hoạt động: Số 192/SYT – GPHĐ ngày cấp: 30/12/2022, địa điểm hành nghề: Số 109 đường Vua Bà, phường 

Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h đến 17h từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Báo cáo điều chỉnh thông tin người hành nghề (30 người) 

 

TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 

Lê Tiến 

Kế 

 

02706700

2658 

 

BSCKII 

 

000904/BN-

CCHN Sở Y tế 

Bắc Ninh  

ngày 

18/09/2013 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên  

khoa Da liễu 

 

Phó Giám 

Đốc chuyên 

môn 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

2 

Nguyễn 

Thị Thảo 

Hương 

 

02717300

2725 

 

BSCKI 

 

0001994/BN-

CCHN  Sở Y 

tế Bắc Ninh  

ngày 

26/12/2013 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Nội-Siêu âm 

tổng quát 

 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Nội-Siêu âm 

tổng quát 

 

Trưởng 

phòng 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

3 

Hà Thị 

Mai 

Hương 

 

02178004

108 

 

BSCKI 

004136/BN-

CCHN Sở Y tế 

ngày 

13/02/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Da liễu 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên 

 khoa Da liễu 

 

Trưởng khoa 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

Kiot A17 

chợ Suối 

Hoa, Phường 

Suối Hoa, 

thành phố 

Bắc Ninh 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

BC) 

 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

4 

Lê Ngọc 

Thạch 

 

02719101

0314 
BSCKI 

005064/BN-

CCHN Sở Y tế 

ngày 

24/06/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Da liễu 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên 

 khoa Da liễu 

 

Phó trưởng 

khoa 

Ngày 

29/08/201

9 (Văn 

bản đăng 

tải số 

64/SYT-

QLHN) 

 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Da liễu Thủy 

Thạch. Địa 

chỉ: Tổ dân 

phố My Điền 

1,2,3, thị trấn 

Nếnh, huyện 

Việt Yên, 

tỉnh Bắc 

Giang 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

5 

Phạm Thị 

Hồng 

 

02719101

0314 
BSĐK 

001688/BN-

CCHN Sở Y tế 

ngày 

04/09/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Da liễu 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên 

 khoa Da liễu 

 

Không 

Ngày 

18/09/202

0 (Văn 

bản đăng 

tải số 

213/SYT-

NVY) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 

Bùi Thị 

Ngọc Anh 

 

02419401

0519 
BSĐK 

005562/BN-

CCHN Sở Y tế 

ngày 

19/10/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Da liễu 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên 

 khoa Da liễu 

 

Không 

Ngày 

07/12/202

0 (Văn 

bản đăng 

tải số 

302/SYT-

NYT) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

7 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

 

02419401

0519 
BSĐK 

005822/BN-

CCHN Sở Y tế 

ngày  

26/11/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Da liễu 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên 

 khoa Da liễu 

 

Không 

Ngày 

17/12/202

1 (Văn 

bản đăng 

tải số 

388/SYT-

NVY) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

8 

Đỗ Thị 

Nguyệt 

Hằng 

 

02419401

0519 
BSCKI 

005427/BN-

CCHN Sở Y tế 

ngày 

 22/07/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Da liễu 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên 

 khoa Da liễu 

 

Không 

Ngày 

18/09/202

0 (Văn 

bản đăng 

tải số 

213/SYT-

NVY) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

9 

Nguyễn 

Thị Huệ 

 

02419401

3686 
BSĐK 

005451/BN-

CCHN ngày 

05/08/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Da liễu 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ KBCB 

chuyên 

 khoa Da liễu 

 

Không 

Ngày 

18/09/202

0 (Văn 

bản đăng 

tải số 

213/SYT-

NVY) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

10 

Nguyễn 

Thị Linh 

 

02718701

5168 
BSĐK 

005749/BN-

CCHN ngày 

08/09/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội 

 

Không 

Ngày 

17/12/202

1 (Văn 

bản đăng 

tải số 

388/SYT-

NVY) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

11 

Nguyễn 

Hữu 

Khang 

 

30096015

578 
BSĐK 

006569/BN-

CCHN ngày 

10/11/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội 

Không 

Ngày 

28/03/202

4 (Văn 

bản đăng 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

trực  tải số 

63/TB-

SYT) 

 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

12 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

 

02717300

8241 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000911/BN-

CCHN ngày 

18/09/2013 

điều dưỡng 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

13 

Nguyễn 

Thị Xuân 

 

02716800

3829 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000914/BN-

CCHN ngày 

18/09/2013 

Theo quy 

định tại QĐ 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 

của Bộ Nội 

vụ 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 

Điều dưỡng 

trưởng bệnh 

viện 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

14 

Dương 

Thị Minh 

Hương 

 

02717700

1701 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000912/BN-

CCHN ngày 

01/04/2022 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

15 

Vũ Cao 

Anh 

 

02707101

6474 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000913/BN-

CCHN ngày 

18/09/2013 

Theo quy 

định tại QĐ 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 

của Bộ Nội 

vụ 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

16 

Trần Thị 

Hằng 

 

27177001

701 

Điều dưỡng 

trung học 

004222/BN-

CCHN ngày 

19/03/2018 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2015  thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

17 

Trần Thị 

Ngọc 

Hương 

 

02719501

0304 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

005631/BN-

CCHN ngày 

14/01/2021 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

17/12/202

1 (Văn 

bản đăng 

tải số 

388/SYT-

NVY) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

18 

Lê Thị 

Nguyệt 

 

02719000

6332 

Trung học 

Điều dưỡng 

002591/BN-

CCHN ngày 

05/07/2016 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

17/12/202

1 (Văn 

bản đăng 

tải số 

388/SYT-

NVY) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

19 

Nguyễn 

Thị An 

 

02718700

9016 

Điều dưỡng 

trung học 

04499/BN-

CCHN ngày 

10/10/2017 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

trực số 

358/BV-

BC) 

 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

20 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

 

02717600

4902 

Điều dưỡng 

trung học 

000919/BN-

CCHN ngày 

18/09/2013 

Theo quy 

định tại QĐ 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 

của Bộ Nội 

vụ 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

21 

Lò Thị 

Muôn 

 

14185013

514 
Y sĩ đa khoa 

000916/BN-

CCHN ngày 

18/09/2013 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

22 

Nguyễn 

Thị 

Chang 

 

02419101

4057 

Điều dưỡng 

trung học 

4380/BN-

CCHN ngày 

01/09/2017 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

23 

Nguyễn 

Thị Lâm 

 

02419201

8972 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

004503/BN-

CCHN ngày 

31/01/2018 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

19/10/202

0 (Văn 

bản đăng 

tải số 

244/SYT-

NVY) 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

24 

Nguyễn 

Thị Nghĩa 

 

02719101

1365 

Điều dưỡng 

trung học 

005055/BN-

CCHN ngày 

24/06/2019 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng 

 
Không 

Ngày 

29/08/201

9 (Văn 

bản đăng 

tải số 

64/SYT-

QLHN) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2015  thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

25 
Đinh Văn 

Dũng 

02709000

2409 

Cử nhân điều 

dưỡng 

005947/BN-

CCHN ngày 

01/04/2022 

Theo quy 

định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

T-BYT-BNV 

ngày 07 

tháng 10 năm 

2015  

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Điều dưỡng Không 

Ngày 

28/03/202

4 (Văn 

bản đăng 

tải số 

63/TB-

SYT) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

26 

Tạ Thị 

Chức 

 

02718701

1373 

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

00915/BN-

CCHN ngày 

22/04/2022 

xét nghiệm 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

cử nhân xét 

nghiệm 

 

Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

27 

Nguyễn 

Thị Luận 

 

02718800

6554 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

002125/BN-

CCHN ngày 

22/04/2022 

xét nghiệm 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

cử nhân xét 

nghiệm 

 

Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 



TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

trực số 

358/BV-

BC) 

 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

28 

Lương 

Thành 

Nam 

 

02709301

1423 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm y 

học hệ trung 

học 

003650/BN-

CCHN 

30/03/2018 

xét nghiệm 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

KTV 

 
Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 

29 

Nguyễn 

Thị Giang 

 

02719100

3714 

Cao đẳng xét 

nghiệm y học 

004052/BN-

CCHN ngày 

26/12/2016 

xét nghiệm 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

KTV 

 
Không 

Ngày 

6/12/2018 

(Văn bản 

đăng tải 

số 

358/BV-

BC) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 



 

Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đăng ký hành nghề ở trên ./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (đn đăng tải); 

- Phòng NVY (báo cáo); 

- Lưu: BVDL ./. 

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2024 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tiến Kế 

 

 

TT Họ tên 

Số Căn 

cước 

công dân 

Văn bằng 

chứng chỉ 

 đào tạo 

Số giấy phép 

hành nghề 

/CCHN  

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở  

Vị trí  

chuyên môn  

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý 

Thời điểm 

đã đăng ký 

hành nghề 

về SYT 

Đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

30 
Nguyễn 

Văn Hoan 

02700990

00676 

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét 

nghiệm Y 

học 

006284/BN-

CCHN ngày 

11/04/2023 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

7h00-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian 

được phân công 

trực 

Cử nhân Xét 

nghiệm 
Không 

Ngày 

28/03/202

4 (Văn 

bản đăng 

tải số 

63/TB-

SYT) 

 

Không 

Thay đổi thời 

gian làm việc 

từ “7h00-

17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 

6” sang 

“7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến 

thứ 7 và thời 

gian được 

phân công 

trực” 



 

 






